
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Trần Bình An 18/03/2015 0982044309

2 Võ Nghiêm An 19/03/2015 0909639356

3 Lại Thiên Ân 01/01/2015 0933725005

4 Hoàng Bảo Anh 04/12/2015 0903660344

5 Nguyễn Hùng Anh 28/01/2015 0913804819

6 Phạm Minh Khánh Anh 20/05/2015 0937764264

7 Lê Minh Anh 22/04/2015 0904306111

8 Trần Hoàng Quế Anh 19/11/2015 0984856193

9 Bùi Quốc Anh 08/07/2015 0938570707

10 Nguyễn Thị Vân Anh 04/10/2015 0915608089

11 Châu Hoàng Bảo 23/03/2015 0932103347

12 Châu Minh Bảo 23/03/2015 0932103347

13 Đinh Hoàng Bảo Đan 06/02/2015 0964241793

14 Võ Linh Đan 03/06/2015 0903683583

15 Lê Thanh Nguyên Đan 17/09/2015 0933359237

16 Phan Thành Đạt 31/10/2015 0939666677

17 Lê Phúc Gia 22/09/2015 0908212177

18 Hồ Tuấn Hào 24/08/2015 0986905964

19 Tan Thuận Chiêu Harvie 18/03/2015 0938758751

20 Diệp Gia Huy 21/07/2015 0918174997

21 Đậu Quang Huy 14/10/2015 0909667246

22 Lưu Duy Khang 06/04/2015 0918563788

23 Lê Đặng Mỹ Khanh 29/11/2015 0918454896

24 Đỗ Phan Tiểu Khánh 05/08/2015 0982351881

25 Nguyễn Đạt Khoa 23/09/2015 0909211781

26 Nguyễn Vương Khôi 28/02/2015 0909123853

27 Nguyễn Hoàng Kiên 24/08/2015 0909049256

28 Cochrane Alyssa Kim 12/01/2015 0931981231

29 Lê Đào Bảo Linh 24/04/2015 0903127327

30 Hàn Minh Minh 27/11/2015 0909246606

31 Vũ Cát Ngọc Minh 27/08/2015 0983091294

32 Nguyễn Hoàng Nam 16/08/2015 0933919168

33 Đặng Nguyễn Trí Nguyên 19/01/2015 0908717169

34 Bùi Thanh Nhật 30/10/2015 0906679997

35 Huỳnh An Nhi 13/12/2015 0903819815

36 Trần Bảo Nhi 19/06/2015 0933049399

37 Dương Thế Minh Phúc 12/10/2015 0909935867

38 Nguyễn Ngọc Nhã Phương 08/12/2015 0985383732

39 Đinh Anh Tài 29/10/2015 0936236879

40 Hồ Nguyễn Thiên Tâm 25/07/2015 0909008799

41 Trần Văn Phúc Thịnh 23/01/2015 0903819862

42 Lê Ngọc Minh Thư 08/03/2015 0857080988

43 Giáp Bảo Trân 01/07/2015 0906241204

44 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/01/2015 0982104800

45 Nguyễn Đức Trí 13/12/2015 0937072367

46 Nguyễn Thanh Trúc 20/10/2015 0966259899

47 Nguyễn Bảo Uyên 02/07/2015 0933396987

48 Võ Ngọc Tường Văn 19/06/2015 0907750577

49 Đinh Hoàng Vũ 07/10/2015 0938938684

50 Nguyễn Hoàng Như Ý 28/02/2015 0911889911
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